
B1 T5 N1 Hệ số 0.2 0.8

STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 
1 12145002 DH12BVA Phạm Vân Anh 5 3.5 3.8
2 12149005 DH12QM Nguyễn Thị Kim ánh 9 7 7.4
3 12127002 DH12MT Đặng Xuân Bình 2.5 2.0
4 11148058 DH11DD Hoàng Quang Bình 4 6 5.6
5 13131207 DH13CH Nguyễn Thái Bình 10 8 8.4
6 11147173 DH11QR Lăng Thị Cán 7 5.6
7 12114333 DH12NK Lê Hữu Công 6 5.5 5.6
8 11116022 DH11NT Chống Minh Cơ 5 5.5 5.4
9 11171122 DH11KS Bùi Văn Cường 10 7 7.6
10 13112023 DH13TY Diệp Kim Châu 10 7.5 8.0
11 13113024 DH13NHB Huỳnh Tố Chi 10 7 7.6
12 12116159 DH12KS Trương Mỹ Chi 1 2.5 2.2
13 13112025 DH13DY Lê Thị Chiến 8 8 8.0
14 12145096 DH12BVB Huỳnh Công Danh 4 4 4.0
15 12149172 DH12QM Huỳnh Thị Hồng Đào 6 6.5 6.4
16 12125068 DH12BQ Nguyễn Thị Hồng Đào 10 5.5 6.4
17 12145004 DH12BVB Nguyễn Thị Thanh Đào 4 4.5 4.4
18 11113086 DH11NH Nguyễn Tiến Đạt 5 3.5 3.8
19 12114027 DH12LN Nguyễn Thành Đạt 5 3.5 3.8
20 10156012 DH10VT Trần Thành Đạt 2 5 4.4
21 13114030 DH13LN Nguyễn Huy Đức 10 3.5 4.8
22 12111134 DH12CN Lê Thị Thu Dị 5 2 2.6
23 13125063 DH13BQ Phạm Thị Hoàng Diệu 6 8 7.6
24 13125069 DH13DD Trần Hoàng Dung 7 4 4.6
25 11127070 DH11MT Lê Tiến Dũng 3 4.5 4.2
26 11149466 DH11QM Lê Viết Dũng 6 4.5 4.8
27 12113336 DH12NHB Nguyễn Tiến Dũng 9 3.5 4.6
28 11336090 CD11CS Trương Văn Dũng 2 5 4.4
29 13117026 DH13CT Nguyễn Thị Cẩm Giang 6 3 3.6
30 12114078 DH12LN Phạm Thị Hảo 10 5.5 6.4
31 11157012 DH11DL Trần Thị Thu Hiền 9 5.5 6.2

8147060 Phạm Duy Hiển 1.5 1.2
32 13125685 DH13BQ Lâm Thị Hiệp 4 2 2.4
33 11127296 DH11MT Võ Đức Hiệp 10 1.5 3.2
34 11161031 DH11TA Mai Đại Hòa 1.5 1.2
35 11147016 DH11QR Hà Huy Hoàng 5 1.5 2.2
36 13116401 DH13NT Nguyễn Quốc Hoàng 4 2 2.4
37 11113107 DH11NH Nguyễn Long Hồ 5 4 4.2
38 11157452 DH11DL Trương Thị Hội 2 5.5 4.8
39 11111053 DH11CN Huỳnh Huy Hùng 6 4 4.4
40 13116072 DH13NT Nguyễn Đức Huy 9 4 5.0
41 14145901 DH14BV Trần Quang Huy 5 4 4.2
42 13113079 DH13NHB Vũ Đức Huy 8 7 7.2
43 11160049 DH11TK Phan Thị Ngọc Huyền 7 5 5.4
44 13125187 DH13DD Trương Thị Bích Huyền 9 6.5 7.0
45 11112262 DH11TY Nguyễn Thị Diễm Hương 2 2 2.0
46 12117062 DH12CT Nguyễn Thị Ngọc Hương 2 1.6
47 11157159 DH11DL Phạm Thị Thu Hường 4 2.5 2.8
48 12336059 CD12CS Bùi Đức Hữu 8 1.5 2.8
49 10147043 DH10QR Trần Trung Kiên 3 2.4
50 13112900 DH13DY Đặng Thị ánh Kiều 3 4.5 4.2
51 13112128 DH13DY Đặng Hoàng Kim 9 8.5 8.6
52 13125225 DH13BQ Đặng Thị Kim 6 5.5 5.6
53 11336116 CD11CS Đặng Minh Kha 1 0.5 0.6



54 13111275 DH13TA Lâm Thế Khoa 7 5.5 5.8
55 13149201 DH13DL Nông Thị Lệ 6 2.5 3.2
56 12113169 DH12NHB Nguyễn Thị Thúy Liểu 8 7 7.2
57 12145135 DH12BVB Đinh Chí Linh 7 3.5 4.2
58 11145028 DH11BV Nguyễn Đoàn Phụng Linh 8 6.4
59 11336237 CD11CS Nguyễn Thị Mỹ Linh 1.5 1.2
60 11157181 DH11DL Trịnh Thị ái Linh 2 2 2.0
61 11149025 DH11QM Phạm Gia Long 7 3.5 4.2
62 13112154 DH13TY Phạm Thị Mỹ Lợi 7 5.5 5.8
63 11113273 DH11NH Quách Thành Lợi 5 3.5 3.8
64 12149685 DH12QM Tou Plui Lụa 9 4.5 5.4
65 11131034 DH11CH Nguyễn Hoàng Luân 3 2.4
66 12125089 DH12DD Nguyễn Thị Lưu 10 5.5 6.4
67 11147027 DH11QR Đỗ Thị Khánh Ly 6 3 3.6
68 12111117 DH12TA Bùi Thị Thúy Mai 7 3 3.8
69 11147091 DH11QR Đinh Tuấn Mạnh 5 5.5 5.4
70 12145075 DH12BVA Bùi Thị Mến 8 5.5 6.0
71 11336135 CD11CS Lê Xuân Mến 3 5.5 5.0
72 12114039 DH12LN Lương Văn Minh 5 2 2.6
73 11157192 DH11DL Trần Quang Minh 2 5 4.4
74 11148152 DH11DD Nguyễn Trần Hoàng My 5 2.5 3.0
75 13111325 DH13TA Nguyễn Thị Mỹ 5 6 5.8
76 11130900 DH11NH Thạch Mi Na 7 3.5 4.2
77 11336239 CD11CS Lê Văn Nam 0.0
78 13114436 DH13KL Lê Hùng Nghĩa 0.0
79 13125317 DH13DD Phạm Hồng Thị Bích Ngọc 7 7.5 7.4
80 13112189 DH13TY Trần Thị Hồng Ngọc 7 5.5 5.8
81 11116110 DH11NT Đặng Thành Nguyên 4.5 3.6
82 12113203 DH12NHB Trương Thanh Nhàn 4 4 4.0
83 10116090 DH10NT Nguyễn Hoàng Nhật 3 2.5 2.6
84 12149609 DH12QM Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 10 8 8.4
85 13113312 DH13NHB Thạch Hà Nhi 4 7 6.4
86 13112208 DH13TY Trương Thị Phương Nhi 7 7.5 7.4
87 13111353 DH13CN Ngô Thị Hồng Nhung 8 8 8.0
88 12125035 DH12VT Triệu Thị Nhung 4 6.5 6.0
89 13112212 DH13TY Hồ Thị Như 4 10 8.8
90 12131245 DH12TK Nguyễn Như Như 10 5 6.0
91 13112213 DH13TY Vũ Thị Quỳnh Như 10 8.5 8.8
92 12113364 DH12NHB Nguyễn Thị Oanh 5 3.5 3.8
93 12125090 DH12DD Nguyễn Thị Oanh 10 5 6.0
94 13114456 DH13KL Đinh Thị Phấn 0.0
95 12113218 DH12NHB Lê Văn Phấn 4 3 3.2
96 11157420 DH11DL Võ Ngọc Phong 7 5 5.4
97 12336073 CD12CS Võ Thiện Phong 5 7.5 7.0
98 13111066 DH13CN Chu Đình Phú 6 5.5 5.6
99 12111182 DH12CN Nguyễn Xuân Phúc 3 7 6.2
100 12111059 DH12TA Trần Tâm Phúc 4 8 7.2
101 12149616 DH12DL Huỳnh Thị Phước 5 5.5 5.4
102 11113166 DH11NH Nguyễn Thanh Phương 2 1.6
103 11142089 DH11DY Nguyễn Thị Diễm Phương 1 0.2
104 11336162 CD11CS Phùng Xuân Quang 0.0
105 12116105 DH12NY Võ Minh Quân 6 5.5 5.6
106 13112244 DH13DY Đặng Thị Thúy Quyên 8 7.5 7.6
107 12113236 DH12NHC Nguyễn Nữ Lệ Quyên 7 3 3.8
108 12113374 DH12NHB Tạ Triệu Hà Riên 4 4 4.0
109 9142087 7 Phạm Nhật Hoàng Sang 5 5.5 5.4
110 13127217 DH13MT Phan Trường Sang 10 7.5 8.0



111 12114106 DH12NK Hồ Sỹ Song 9 3 4.2
112 12111183 DH12CN Bùi Thị Tuyết Sương 3 1.5 1.8
113 13116613 DH13KS Trần Thị Thảo Sương 7 8.5 8.2
114 12149061 DH12QM Nguyễn Hữu Tài 5 7.5 7.0
115 13112264 DH13DY Nguyễn Thanh Tài 8 6 6.4
116 10132021 DH10SP Mai Thanh Tâm 2 5 4.4
117 13117154 DH13CT Đào Thị Thủy Tiên 8 7 7.2
118 7113226 7 Nguyễn Ngọc Tịnh 0.0
119 11116088 DH11NT Nguyễn Hữu Tôn 5 3.5 3.8
120 12117019 DH12CT Nguyễn Thị Cẩm Tú 4 5 4.8
121 11149589 DH11QM Võ Chí Tuy 3 8 7.0
122 11157347 DH11DL Nguyễn Thị Tuyền 4 4 4.0
123 13125620 DH13DD Từ Thanh Tuyền 7 6 6.2
124 12117025 DH12CT Biện Thị Mỹ Tươi 2 5 4.4
125 13114133 DH13LN Đoàn Văn Thái 8 7 7.2
126 12126367 DH12SH Hoàng Thắng 6 6 6.0
127 13116651 DH13NT Nguyễn Anh Thắng 7 3.5 4.2
128 11149520 DH11QM Nguyễn Văn Thắng 6 4.5 4.8
129 13116201 DH13NY Phạm Xuân Thắng 4 4.5 4.4
130 12114087 DH12QR Hà Thủy Thanh 5 3.5 3.8
131 12149064 DH12DL Huỳnh Thị Minh Thanh 9 7.5 7.8
132 13125438 DH13DD Phạm Thị Thao 10 3 4.4
133 11336251 CD11CS Ngô Đức Thế 1 1 1.0
134 11113051 DH11NH Lê Công Minh Thi 4 4 4.0
135 13336228 CD13CS Nguyễn Duy Thịnh 3 1.5 1.8
136 10160105 DH10TK Nguyễn Trường Thọ 2 5 4.4
137 12113269 DH12NHC Nguyễn Kim Thoa 8 3 4.0
138 10116131 DH10NT Lê Thị Thùy 4 4 4.0
139 13113221 DH13NHB Nguyễn Thị Thủy 7 6 6.2
140 13125505 DH13DD Trần Thị Bích Thủy 6 8.5 8.0
141 13112304 DH13DY Võ Đông Thanh Thủy 10 6.5 7.2
142 12113278 DH12NHB Đỗ Hữu Thức 3 5.5 5.0
143 12149081 DH12QM Đinh Thị Thảo Trang 10 6.5 7.2
144 13117165 DH13CT Nguyễn Thị Ngọc Trang 7 8 7.8
145 12111085 DH12TA Trần Thanh Trang 9 5 5.8
146 13111513 DH13CN Trần Thị Minh Trang 6 7 6.8
147 10157211 DH10DL Nguyễn Thị Bảo Trâm 9 7.5 7.8
148 13132462 DH13SP Trần Ngọc Trâm 8 3.5 4.4
149 13125573 DH13DD Đinh Văn Triệu 5 9 8.2
150 12113358 DH12NHC Đỗ Thùy Thảo Trúc 8 5 5.6
151 11336050 CD11CS Hồ Thị Thanh Trúc 3 5 4.6
152 12149503 DH12QM Đường Quốc Trung 6 4 4.4
153 12116145 DH12NT Phan Thanh Trực 3 2.5 2.6
154 13114549 DH13KL Trần Minh Trưởng 4 8 7.2
155 13112376 DH13TY Lê Nguyễn Thanh Vân 0.0
156 11148350 DH11DD Nguyễn Thị Vân 5 5.5 5.4
157 13116776 DH13KS Nguyễn Thị Hồng Vi 7 0.5 1.8
158 13114571 DH13NK Ngô Quang Vinh 5 7 6.6
159 12116242 DH12NT Văn Trọng Vinh 9 6 6.6
160 12145220 DH12BVA Châu Đức Vĩnh 8 8 8.0
161 13126398 DH13SHA Lê Xuân Vũ 8 10 9.6
162 10149252 DH10QM Phan Hoàng Vũ 0.0
163 12117144 DH12CT Trần Anh Vũ 10 9.5 9.6
164 13112395 DH13DY Nguyễn Thị Mỹ Yến 10 7 7.6
165 13125663 DH13DD Tống Thị Bảo Yến 7 8.5 8.2
166 12113318 DH12NHA Trương Thị Hải Yến 7 4.5 5.0


